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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/05/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 25/05/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones

S&P500

Nasdaq

FTSE100

Shanghai Composite 2,817.97 +0.15%

Gold Spot 1,729 -0.28%

Dollar Index 99.86 +0.00%

US Dollar/ Brazil Real 5.4461 -1.58%

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 34.18 32.48 33.87 +0.62 +1.86% 429,036

CLEQ20 34.54 32.90 34.26 +0.61 +1.81% 137,016

QON20 35.97 34.46 35.53 +0.40 +1.14% 28,955

QOQ20 36.49 35.00 36.12 +0.46 +1.29% 32,709

NGEM20 1.750 1.692 1.721 -0.010 -0.58% 53,714

NGEN20 1.895 1.842 1.864 -0.017 -0.90% 129,088

RBEM20 1.0595 1.0182 1.0488 +0.0106 +1.02% 30,456

RBEN20 1.0744 1.0318 1.0619 +0.0101 +0.96% 55,639

Xăng 

RBOB

Dầu WTI

Dầu 

Brent

Khí tự 

nhiên
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Hãng tin Interfax đưa tin, sản lượng khí gas của Nga trung chuyển qua Ba Lan đã gần như không

còn, chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận trung chuyển khí gas giữa hai nước này hết hạn mà không được gia

hạn thêm.

▪ Nga đã vượt Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc trong tháng

04. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 04 đạt 7.2 triệu tấn, tăng 17.7% so với cùng

kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng dầu nhập khẩu từ Saudi Arabia chỉ đạt 5.1 triệu tấn, giảm 18% so

với cùng kỳ năm ngoái.

▪ Sản lượng lọc dầu của Ấn Độ trong tháng 04 chỉ đạt 14.75 triệu tấn, hay 3.6 triệu thùng/ngày, giảm

28.8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2003.

▪ Trong quý 1, 2020, Ukraine đã nhập khẩu 2.426 tỷ mét khối khí gas với kim ngạch đạt 414.628 triệu

USD. Ba nước cung cấp khí gas lớn nhất cho Ukraine trong quý 1 là Thụy Sĩ, Đức và Ba Lan.

▪ Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo chính phủ nước này thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ

ngành công nghiệp dầu khí nước này trong giai đoạn thực hiện cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận của

nhóm OPEC+.

▪ Hãng tin RIA dẫn lời nguồn tin từ Bộ Năng lượng Nga, theo đó Bộ này kỳ vọng thị trường dầu thô sẽ

trở lại cân bằng trong vòng hai tháng tới nhờ đà phục hồi của nhu cầu dầu thô toàn cầu.

▪ WHO cảnh báo về việc Covid-19 có

thể bùng phát trở lại ở các nước đang

có số ca nhiễm giảm nếu những nước

này gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch

quá nhanh.

▪ Anh Quốc từ chối chấp thuận điều

khoản môi trường trong thỏa thuận

thương mại với EU đang cản trở quá

trình đàm phán thương mại giữa hai

nền kinh tế này.

▪ Thủ tướng Anh Boris Johnson cho

biết Anh sẽ mở cửa trở lại các cửa

hàng, tòa nhà văn phòng và trung tâm

thương mại trong tháng tới.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu WTI kỳ hạn tháng 07 tăng 1.86% nhờ vào

lực mua từ các quỹ đầu cơ đang đánh cược vào xu

hướng tăng của giá dầu.

➢ Kháng cự: 33.78; 35.12 ➢ Hỗ trợ: 29.13; 26.81

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 07 tăng 1.14%. Hoạt

động kinh tế đang phục hồi tại nhiều nước góp phần hỗ

trợ giá dầu.

➢ Kháng cự: 36.52; 38.63 ➢ Hỗ trợ: 34.31; 30.55
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 06 giảm 0.58%

trước tình trạng nhu cầu khí gas tại châu Á giảm sút.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 06 tăng 1.02% khi

nhu cầu đi lại của người dân Mỹ tăng lên, hỗ trợ nhu

cầu và giá xăng.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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